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BIỂU PHÍ BẢO HIỂM 

SẢN PHẨM BẢO HIỂM HỖN HỢP KẾT HỢP QUYỀN LỢI BẢO VỆ DO TAI NẠN 

 

- PHÚC BẢO AN KIM  -  

 (Được phê chuẩn theo công văn số 17006 /BTC-QLBH  ngày  09  tháng  12  năm 2013 của Bộ Tài chính) 
 
 
I.  SỐ TIỀN BẢO HIỂM 
 
1. Số tiền bảo hiểm là số tiền đã được thỏa thuận giữa Công ty Bảo hiểm và Bên mua bảo 

hiểm.  
 
2. Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với sản phẩm này là 30 triệu đồng. 
 
II. PHÍ B ẢO HIỂM 
 
1. Bảng dưới đây là tỷ lệ phí bảo hiểm năm chuẩn trên 1.000 đồng số tiền bảo hiểm, phân biệt 

theo Thời hạn đóng phí, Giới tính và Tuổi bảo hiểm tại thời điểm phát hành hợp đồng của 
Người được bảo hiểm. 

 
Bên mua bảo hiểm có thể đóng phí theo tháng, quý, nửa năm hoặc năm. Mỗi kỳ phí 
đóng (P) được tính dựa trên phí năm như sau :  

P nửa năm    = Pnăm × 0,52 

  P quý   = Pnăm × 0,262 

  P tháng      = Pnăm × 0,088 

 

2. Tỷ lệ chiết khấu phí bảo hiểm  (phần trăm trên số phí đóng) 
 

Nếu số phí đóng bảo hiểm cho các kỳ tiếp theo được chuyển khoản tự động từ tài khoản 
ngân hàng của khách hàng, số phí này sẽ được áp dụng giảm phí với chiết khấu 0,5% 
căn cứ theo thỏa thuận đã được chấp thuận và đang có hiệu lực giữa Công ty và ngân 
hàng. 
 
Chiết khấu chuyển khoản cũng được áp dụng cho bất kỳ sản phẩm bổ trợ nào kèm theo 
hợp đồng. 

 
3. Phí bảo hiểm được làm tròn đến hàng nghìn đồng. 
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Thời hạn đóng phí
Tuổi Nam Nữ Nam Nữ

0 152 140 75 65
1 152 140 75 65
2 152 140 75 65
3 152 140 75 65
4 152 140 75 65
5 152 140 75 65
6 152 140 75 65
7 152 140 75 65
8 152 140 75 65
9 152 140 75 65

10 152 140 75 65
11 155 145 80 70
12 155 145 80 70
13 155 145 80 70
14 155 145 80 70
15 155 145 80 70
16 155 145 80 70
17 155 145 80 70
18 155 145 80 70
19 155 145 80 70
20 155 145 80 70
21 165 150 90 80
22 165 150 90 80
23 165 150 90 80
24 165 150 90 80
25 165 150 90 80
26 165 150 90 80
27 165 150 90 80
28 165 150 90 80
29 165 150 90 80
30 165 150 90 80
31 185 160 100 90
32 185 160 100 90
33 185 160 100 90
34 185 160 100 90
35 185 160 100 90
36 185 160 100 90
37 185 160 100 90
38 185 160 100 90
39 185 160 100 90
40 185 160 100 90
41 210 170 110 100
42 210 170 110 100
43 210 170 110 100
44 210 170 110 100
45 210 170 110 100
46 210 170
47 210 170
48 210 170
49 210 170
50 210 170
51 240 180
52 240 180
53 240 180
54 240 180
55 240 180

10 năm 20 năm
Bảo hi ểm hỗn hợp kết hợp quy ền lợi bảo vệ do tai n ạn


